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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

2. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

3. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

4. Xây dựng công trình công ích 4220

5. Cho thuê xe có động cơ 7710

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

8. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

9. Chuẩn bị mặt bằng 4312

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

11. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Xây dựng công trình điện đến 35Kv.

4321

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

15. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

16. Phá dỡ 4311

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

18. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

19. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

23. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

24. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ HOA

Đội 11, thôn Khả Lý 
Thượng, Xã Quảng 
Minh, Huyện Việt 
Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

700.000.000 70,000 121474951

2 TRẦN VĂN 
TỚI

Đội 11, Thôn Khả Lý 
Thượng, Xã Quảng 
Minh, Huyện Việt 
Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

300.000.000 30,000 121357656

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121474951
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 11, thôn Khả Lý Thượng, Xã Quảng Minh, Huyện 
Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 11, thôn Khả Lý Thượng, Xã Quảng Minh, Huyện Việt Yên, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HOA Nữ

20/11/1982 Kinh Việt Nam

04/11/2016 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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